
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Lưu ý: SV xem kỹ mã Học phần (HP) theo đúng yêu cầu đào tạo từng khóa để chọn đúng Mã HP trong KHHT-CN của HK2571

TT Mã HP Tên Học phần Tín chỉ Tổng tiết
Học phần học trước

(Học phần tiên quyết)
Ngày học

Thời gian học Q&A

(dự kiến)

Lịch Q&A

 (Dự kiến Buổi 1)

Lịch Q&A

 (Dự kiến Buổi 2)

Lịch Q&A

 (Dự kiến Buổi 3)
Số hiệu lớp

1 DC140DL01 Triết học Mác-Lênin 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Hai ngày 22/09/2025 Tuần 9: Thứ Hai ngày 03/11/2025 Tuần 14: Thứ Hai ngày 08/12/2025 1002

2 GLAW101DL01 Pháp luật đại cương 3 45 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 Tuần 9: Thứ Ba ngày 04/11/2025 Tuần 14: Thứ Ba ngày 09/12/2025 1003

3 DC141DL01 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 30 Thứ 3 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 1004

4 DC142DL01 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 DC141DL01-Kinh tế chính trị Mác-Lênin Thứ 4 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Tư ngày 24/09/2025 1005

5 DC143DL01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 DC142DL01-Chủ Nghĩa xã hội khoa học Thứ 5 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Năm ngày 25/09/2025 1006

6 DC144DL01 Lịch sử Đảng CSVN 2 30 DC143DL01-Tư tưởng Hồ Chí Minh Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 5: Thứ Sáu ngày 10/10/2025 1007

7 PE110DL01 Takewondo 1 30 Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Sáu ngày 26/09/2025 1008

8 PE107DL01 Karatedo 1 30 Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Sáu ngày 26/09/2025 1009

9 PE109DL01 Cầu Lông 1 30 Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 3: Thứ Sáu ngày 26/09/2025 1010

10 LE208DL01 Giao tiếp liên văn hóa 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Hai ngày 22/09/2025 Tuần 10: Thứ Hai ngày 10/11/2025 Tuần 14: Thứ Hai ngày 08/12/2025 1011

11 LE103DL01 Giới và phát triển tại Việt Nam 3 45 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 Tuần 10: Thứ Ba ngày 11/11/2025 Tuần 14: Thứ Ba ngày 09/12/2025 1012

12 AV012DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 1 0 158 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Hai ngày 29/09/2025 Tuần 6: Thứ Hai ngày 13/10/2025 Tuần 10: Thứ Hai ngày 10/11/2025 1013

13 AV013DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 2 0 158 AV012DL01-Anh văn giao tiếp quốc tế 1 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Ba ngày 30/09/2025 Tuần 6: Thứ Ba ngày 14/10/2025 Tuần 10: Thứ Ba ngày 11/11/2025 1014

14 AV015DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 3 5 105 AV013DL01-Anh văn giao tiếp quốc tế 2 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Tư ngày 01/10/2025 Tuần 6: Thứ Tư ngày 15/10/2025 Tuần 10: Thứ Tư ngày 12/11/2025 1015

15 AV016DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 4 5 105 AV015DL01-Anh văn giao tiếp quốc tế 3 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Năm ngày 02/10/2025 Tuần 6: Thứ Năm ngày 16/10/2025 Tuần 10: Thứ Năm ngày 13/11/2025 1016

16 AV210DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 5 5 105 AV016DL01-Anh văn giao tiếp quốc tế 4 Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Sáu ngày 03/10/2025 Tuần 6: Thứ Sáu ngày 17/10/2025 Tuần 10: Thứ Sáu ngày 14/11/2025 1017

17 AV211DL01 Anh văn giao tiếp quốc tế 6 5 105 AV210DL01-Anh văn giao tiếp quốc tế 5 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 4: Thứ Hai ngày 29/09/2025 Tuần 6: Thứ Hai ngày 13/10/2025 Tuần 10: Thứ Hai ngày 10/11/2025 1018

18 MIS215DL01
Tin học ứng dụng khối ngành 

Kinh tế
3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1019

19 MIS217DL01
Tin học ứng dụng khối ngành 

Khoa học xã hội
3 45 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1020
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Học phần học trước
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Số hiệu lớp

20 MIS102DL01
Nhập môn Hệ thống thông tin 

quản lý
3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1021

21 BA104DL01 Quản trị học 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1022

22 BA103DL01 Đạo đức kinh doanh 3 45 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1023

23 BA101DL01 Kinh tế Vi mô 3 45 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1024

24 MK203DL01 Marketing căn bản 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1025

25 IB101DL01 Nhập môn Kinh doanh quốc tế 3 45 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1026

26 BA102DL01 Kinh tế vĩ mô 3 45 BA101DL01-Kinh Tế Vi Mô Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1027

27 KT204DL02 Nguyên lý kế toán 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1028

28 MK202DL01 Hành vi người tiêu dùng 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1029

29 GS109DL01 Thống kê kinh doanh 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1030

30 HRM203DL01 Quản trị nhân sự 3 45 BA104DL01-Quản Trị Học Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1031

31 BA206DL01 Hành vi tổ chức 3 45 BA104DL01-Quản Trị Học Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1032

32 TC202DL01 Tài chính doanh nghiệp 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1033

33 BA204DL01 Quản trị sự thay đổi 3 45 BA104DL01-Quản Trị Học Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1034

34 BA307DL01
Phương pháp nghiên cứu trong 

kinh doanh
3 45 GS109DL01-Thống kê kinh doanh Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1035

35 MK310DL01 Quản trị bán hàng 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1036

36 MK403DL01
Quản trị quan hệ khách hàng 

(CRM)
3 45 MK202DL01-Hành vi người tiêu dùng Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1037

37 BA306DL01 Quản trị chất lượng 3 45 BA104DL01-Quản Trị Học Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 Tuần 8: Thứ Sáu ngày 31/10/2025 Tuần 12: Thứ Sáu ngày 28/11/2025 1038

38 BA301DL02 Đề án lập kế hoạch kinh doanh 3 0

MK203DL01-Marketing căn bản

 BA104DL01-Quản trị học

 KT204DL01-Nguyên lý Kế toán

Thứ 5 18h30-20h10 1039

39 BA308DL01 Nghệ thuật lãnh đạo 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1042

40 BA303DL01 Quản trị dự án 3 45 BA104DL01-Quản Trị Học Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1040

41 BA304DL01 Quản trị vận hành doanh nghiệp 3 45 GS109DL01-Thống kê kinh doanh Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1041

42 BA302DL01 Quản trị chiến lược 3 45 BA101DL01-Kinh Tế Vi Mô Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1043

Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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TT Mã HP Tên Học phần Tín chỉ Tổng tiết
Học phần học trước
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Số hiệu lớp

43 BA201DL01 Kỹ thuật thương lượng 3 45 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1044

44 BA401DL01 Quản trị chuỗi cung ứng 3 45
BA104DL01-Quản trị học

 GS109DL01-Thống kê kinh doanh
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1045

45 MK317DL01 Chiến lược Marketing 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1046

46 BA450DL01 Thực tập tốt nghiệp 9 Thứ 2 18:30-21:00 1047

47 MK326DL01
Lập kế hoạch định hướng nghề 

Marketing chuyên nghiệp
3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1048

48 MK208DL01 Nghiên cứu Marketing 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1049

49 MK307DL01 Quản trị sản phẩm 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1050

50 MK316DL01 Chiến lược định giá 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1051

51 MK305DL02 Quản trị kênh Marketing 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1052

52 MK308DL02
Quản trị truyền thông Marketing 

tích hợp
3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 Tuần 8: Thứ Sáu ngày 31/10/2025 Tuần 12: Thứ Sáu ngày 28/11/2025 1053

53 MK315DL02 Đề án chuyên ngành 3 45
MK308DL02-Quản trị truyền thông 

Marketing tích hợp
Thứ 2 18h30-20h10 1054

54 DM302DL01 Marketing điện tử 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1055

55 MK401DL01 Quản trị thương hiệu 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1056

56 MK404DL01 Marketing dịch vụ 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 Tuần 8: Thứ Sáu ngày 31/10/2025 Tuần 12: Thứ Sáu ngày 28/11/2025 1057

57 MK304DL02 Quan hệ công chúng 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1058

58 MK406DL01 Marketing nội dung 3 45 MK203DL01-Marketing căn bản Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1059

59 MK450DL01 Thực tập tốt nghiệp 9 45 Theo QĐ về KLTN,ĐATN,TTTN Thứ 2 18:30-21:00 1060

60 ANH116DL02 Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh 1 3 60 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1061

61 ANH101DL03 Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 1 3 45 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1062

62 ANH117DL02 Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh 2 3 60
ANH116DL02-Kỹ năng Đọc và Viết 

tiếng Anh 1
Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1063

63 ANH102DL03 Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 2 3 45
ANH101DL03-Kỹ năng Nghe và Nói 

tiếng Anh 1
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1064

64 ANH229DL02 Ngữ pháp tiếng Anh thực hành 3 45
ANH116DL02-Kỹ năng Đọc và Viết 

tiếng Anh 1
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1065

65 ANH223DL02 Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh 3 3 60
ANH117DL02-Kỹ năng Đọc và Viết 

tiếng Anh 2
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1066

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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66 ANH203DL03 Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 3 3 45
ANH102DL03-Kỹ năng Nghe và Nói 

tiếng Anh 2
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1067

67 ANH212DL03 Văn hoá Anh Mỹ 3 45

ANH102DL03-Kỹ năng Nghe và Nói 

tiếng Anh 2 hoặc

 ANH117DL02-Kỹ năng Đọc và Viết 

tiếng Anh 2

Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1068

68 ANH218DL04
Kỹ năng Đọc-Viết biện luận tiếng 

Anh
3 60

ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1069

69 ANH210DL03 Nói tiếng Anh trước Công chúng 3 45
ANH203DL03-Kỹ năng nghe và nói tiếng 

Anh 3
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1070

70 ANH228DL01 Anh văn Kinh doanh 3 60

ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3 hoặc

 ANH218DL04-Kỹ năng Đọc-Viết biện 

luận Tiếng Anh

Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1071

71 TQ101DL02 Tiếng Trung 1 4 90 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 10: Thứ Năm ngày 13/11/2025 1072

72 ANH225DL02
Dẫn nhập Truyền thông Doanh 

nghiệp
3 45

ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3 hoặc

 ANH218DL04-Kỹ năng Đọc-Viết biện 

luận Tiếng Anh

Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1073

73 ANH307DL05 Ngữ âm và Âm vị học tiếng Anh 3 60
ANH203DL03-Kỹ năng nghe và nói tiếng 

Anh 3
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1074

74 TQ102DL03 Tiếng Trung 2 4 90 TQ101DL02-Tiếng Trung 1 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 10: Thứ Tư ngày 12/11/2025 1075

75 ANH303DL03
Hình thái học và Cú pháp tiếng 

Anh
3 60

ANH229DL02-Ngữ Pháp Tiếng Anh 

Thực Hành
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1076

76 ANH222DL03
Đề án 1: Thu thập Dữ liệu thứ 

nguồn
2 0

ANH218DL04_Kỹ năng Đọc-Viết biện 

luận tiếng Anh
Thứ 2 18h30-21h00 1077

77 ANH323DL01
Anh Văn truyền thông Doanh 

Nghiệp
3 45

ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3
Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1078

78 ANH326DL02 Kỹ năng Quan hệ Công chúng 3 45 ANH228DL01-Anh Văn kinh doanh Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1079

79 TQ103DL03 Tiếng Trung 3 4 90 TQ102DL03-Tiếng Trung 2 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 10: Thứ Ba ngày 11/11/2025 1080

80 ANH404DL03 Ngữ nghĩa học tiếng Anh 3 45

ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3 hoặc

 ANH229DL02-Ngữ pháp tiếng Anh thực 

hành

Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1081

81 ANH322DL01 Anh văn Thư tín Thương mại 3 60
ANH223DL02-Kỹ năng đọc và viết tiếng 

Anh 3
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1082

82 ANH320DL02
Đề án 2: Thu thập Dữ liệu chính 

nguồn
2 0

ANH222DL03_Đề án 1: Thu thập Dữ 

liệu thứ nguồn
Thứ 2 18h30-21h00 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên 1083

83 ANH324DL01 Anh Văn kinh doanh nâng cao 3 60 ANH228DL01-Anh Văn kinh doanh Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Năm ngày 25/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1084

84 TQ201DL04 Tiếng Trung 4 3 75 TQ102DL03-Tiếng Trung 3 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 10: Thứ Hai ngày 10/11/2025 1085

85 ANH325DL01 Kỹ năng Tiếp thị Bán hàng 3 60 ANH228DL01-Anh Văn kinh doanh Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1086

86 ANH410DL03
Chiến lược Truyền thông Doanh 

nghiệp
3 45

ANH225DL02-Dẫn nhập truyền thông 

doanh nghiệp
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1087

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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87 ANH421DL01
Quản lý Dịch vụ và Quan hệ 

Chăm sóc Khách hàng
3 60

ANH225DL02-Dẫn nhập truyền thông 

doanh nghiệp và 

 ANH228DL01-Anh Văn kinh doanh

Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1088

88 ANH420DL01
Kỹ năng Tổ chức Họp và Đàm 

phán thương mại
3 60 ANH228DL01-Anh Văn kinh doanh Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1089

89 ANH450DL03 Thực tập tốt nghiệp 9 Theo QĐ về KLTN,ĐATN,TTTN Thứ 2 18:30-21:00 1090

90 SW101DL01 Nhập môn lập trình 3 60 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1091

91 SW102DL01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 60 SW101DL01_Nhập môn lập trình Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1092

92 CN103DL01 Mạng máy tính cơ sở 3 60 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1093

93 GS102DL01 Toán rời rạc 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1094

94 SW103DL01 Lập trình hướng đối tượng 3 60 SW101DL01-Nhập môn lập trình Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Hai ngày 22/09/2025 Tuần 9: Thứ Hai ngày 03/11/2025 Tuần 14: Thứ Hai ngày 08/12/2025 1095

95 IT201DL01 Cơ sở dữ liệu 3 60 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 Tuần 9: Thứ Ba ngày 04/11/2025 Tuần 14: Thứ Ba ngày 09/12/2025 1096

96 CN104DL01 Hệ thống máy tính 3 60 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1097

97 GS104DL01 Đại số tuyến tính 3 45 Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1098

98 IT202DL01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 IT201DL01-Cơ sở dữ liệu Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1099

99 IT206DL01 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 60 SW103DL01-Lập Trình hướng đối tượng Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 14: Thứ Ba ngày 09/12/2025 1100

100 CN203DL01 Lý thuyết hệ điều hành 3 60 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1101

101 SW206DL01 Phân tích và thiết kế giải thuật 3 60
SW102DL01-Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Hai ngày 22/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1102

102 SW210DL01 Công nghệ phần mềm 3 45 SW103DL01-Lập Trình hướng đối tượng Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1103

103 SW318DL01
Kỹ thuật thu thập yêu cầu phần 

mềm
3 45

IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1104

104 IT305DL01 Thiết kế tương tác 3 60
IT201DL01-Cơ sở dữ liệu

 SW103DL01-Lập trình hướng đối tượng
Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1105

105 GS110DL01 Xác suất thống kê cho kỹ sư 3 45 Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Sáu ngày 19/09/2025 Tuần 7: Thứ Sáu ngày 24/10/2025 Tuần 13: Thứ Sáu ngày 05/12/2025 1106

106 IT306DL01 Chuyên đề công nghệ 3 45
IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1107

107 SW403DL01 Quản trị dự án phần mềm 3 45
IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 3: Thứ Ba ngày 23/09/2025 Tuần 9: Thứ Ba ngày 04/11/2025 Tuần 14: Thứ Ba ngày 09/12/2025 1108

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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108 SW313DL01 Công nghệ .Net 3 60
IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1109

109 SW312DL01 Phát triển phần mềm ứng dụng 3 60
IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Năm ngày 18/09/2025 Tuần 7: Thứ Năm ngày 23/10/2025 Tuần 13: Thứ Năm ngày 04/12/2025 1110

110 SW305DL01 Phát triển Web 3 60
IT201DL01-Cơ sở dữ liệu

 SW103DL01-Lập trình hướng đối tượng
Thứ 6 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Sáu ngày 19/09/2025 Tuần 7: Thứ Sáu ngày 24/10/2025 Tuần 13: Thứ Sáu ngày 05/12/2025 1111

111 AI417DL01 Trí tuệ nhân tạo 3 60
SW206DL01-Phân tích và thiết kế giải 

thuật
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025 Tuần 7: Thứ Hai ngày 20/10/2025 Tuần 13: Thứ Hai ngày 01/12/2025 1112

112 SW310DL01
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
3 60

IT206DL01-Phân tích thiết kế hướng đối 

tượng
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1113

113 SW301DL01 Phát triển game 3 60 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1114

114 IT207DL01 Kiểm thử phần mềm 3 60

SW102DL01-Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

 SW103DL01-Lập trình hướng đối tượng

Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Tư ngày 17/09/2025 Tuần 7: Thứ Tư ngày 22/10/2025 Tuần 13: Thứ Tư ngày 03/12/2025 1115

115 SW401DL01 Quản lý chất lượng phần mềm 3 45 SW210DL01_Công Nghệ Phần Mềm Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 Tuần 7: Thứ Ba ngày 21/10/2025 Tuần 13: Thứ Ba ngày 02/12/2025 1116

116 IT450DL01 Thực tập tốt nghiệp 9 Theo QĐ về KLTN,ĐATN,TTTN Thứ 2 18:30-21:00 1117

117 LAW113DL01 Pháp luật về Hàng hóa và dịch vụ 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1118

118 LAW101DL01 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 30 Thứ 3 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 1119

119 LAW103DL01 Luật Hiến pháp 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1120

120 LAW104DL01
Những vấn đề chung về Luật Dân 

sự
3 45 LAW103DL01-Luật Hiến Pháp Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1121

121 LAW110DL01
Luật Hành chính và Tố tụng 

Hành chính
3 45 LAW103DL01-Luật Hiến Pháp Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1122

122 LAW201DL01 Luật Tài sản 3 45
LAW101DL01-Lý luận nhà nước và pháp 

luật
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1123

123 LAW202DL01
Pháp luật về Hợp đồng và Bồi 

thường thiệt hại ngoài Hợp đồng
3 45

LAW101DL01-Lý luận nhà nước và pháp 

luật
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1124

124 LAW111DL01 Luật Tố tụng Dân sự 3 45
LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1125

125 LAW203DL01 Pháp luật về Bảo đảm Nghĩa vụ 2 30
LAW202DL01-Pháp Luật về Hợp đồng 

và Bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng
Thứ 2 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 1126

126 LAW109DL01 Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự 3 45
LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1127

127 LAW108DL01 Luật Thuế 3 45
LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1128

Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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128 LAW107DL01 Luật Lao động 3 45
LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1129

129 ILAW401DL01 Luật Đầu tư 3 30
LAW104DL01_Những vấn đề chung về 

Luật Dân sự
Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1130

130 LAW112DL01
Pháp luật về Chủ thể kinh doanh 

và phá sản
3 45

LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1131

131 LAW204DL01
Luật hợp đồng - Các hợp đồng 

thông dụng
2 30

LAW202DL01-Pháp Luật về Hợp đồng 

và Bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng
Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 1132

132 ILAW302DL01 Tư pháp Quốc tế 3 45 LAW104DL01-Luật Tố tụng Dân sự Thứ 5 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 Tuần 8: Thứ Năm ngày 30/10/2025 Tuần 12: Thứ Năm ngày 27/11/2025 1133

133 ILAW301DL01 Công pháp Quốc tế 3 45 Thứ 2 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 Tuần 8: Thứ Hai ngày 27/10/2025 Tuần 12: Thứ Hai ngày 24/11/2025 1134

134 ILAW303DL01 Luật Thương mại Quốc tế 3 30 Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1135

135 LAW106DL01 Luật Đất đai - Môi trường 3 45 Thứ 4 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 Tuần 8: Thứ Tư ngày 29/10/2025 Tuần 12: Thứ Tư ngày 26/11/2025 1136

136 LAW114DL01 Thuật ngữ Pháp lý tiếng Anh 2 30 LAW103DL01-Luật Hiến Pháp Thứ 5 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 1137

137 BLAW308DL01
Pháp luật về Kinh doanh Bảo 

hiểm
2 30

LAW113DL01-Pháp luật về Hàng hóa và 

dịch vụ

 LAW112DL01-Pháp luật về Chủ thể 

kinh doanh và phá sản

Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 1138

138 LAW209DL01 Kỹ năng Thực hành luật 2 30 Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 2: Thứ Sáu ngày 19/09/2025 1139

139 BLAW302DL01 Luật Ngân hàng 2 30 Thứ 2 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 1140

140 LAW206DL01 Luật Sở hữu Trí tuệ 3 45 LAW201DL01-Luật tài sản Thứ 3 18h30-20h10 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 Tuần 8: Thứ Ba ngày 28/10/2025 Tuần 12: Thứ Ba ngày 25/11/2025 1141

141 BLAW304DL01 Pháp luật về kinh doanh quốc tế 2 30 ILAW303DL01-Luật Thương mại Quốc tế Thứ 4 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 1142

142 BLAW305DL01
Pháp luật về Kinh doanh Bất 

động sản
2 30

LAW104DL01-Những vấn đề chung về 

luật Dân sự
Thứ 5 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 1143

143 BLAW310DL01
Luật An ninh mạng và Bảo vệ Dữ 

liệu Toàn cầu
2 30 Thứ 3 18h30-21h00 Tuần 2: Thứ Ba ngày 16/09/2025 1144

144 BLAW303DL01 Luật Cạnh tranh 2 30

LAW113DL01-Pháp luật về Hàng hóa và 

dịch vụ

 LAW112DL01-Pháp luật về Chủ thể 

kinh doanh và phá sản

Thứ 2 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Hai ngày 08/09/2025 1145

145 BLAW301DL01 Luật Chứng khoán 2 30 Thứ 3 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Ba ngày 09/09/2025 1146

146 BLAW309DL01 Luật Thương mại Điện tử 2 30 ILAW303DL01-Luật Thương mại Quốc tế Thứ 4 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Tư ngày 10/09/2025 1147

147 LAW105DL01 Luật Hôn nhân và Gia đình 2 30
LAW104DL01_Những vấn đề chung về 

Luật Dân sự
Thứ 5 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Năm ngày 11/09/2025 1148

148 BLAW402DL01 Pháp luật về Công nghệ Tài chính 2 30 BLAW302DL01_Luật Ngân hàng Thứ 6 18h30-21h00 Tuần 1: Thứ Sáu ngày 12/09/2025 1149

149 BLAW450DL01 Thực tập tốt nghiệp 9 Theo QĐ về KLTN,ĐATN,TTTN Thứ 2 18:30-21:00 1150
Tuần 2: Thứ Hai ngày 15/09/2025

Theo Thông báo từ GVĐP sẽ thông báo qua email sinh viên
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